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TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 105/2020/DS-PT 

Ngày: 15-6-2020 

“V/v: Tranh chấp về thừa kế tài sản, 

tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu 

cầu hủy quyết định cá biệt” 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự  

Các Thẩm phán Ông   ng   m N  n 

Bà Lê T  y   u 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ T an  T ủy, T ư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Tr n V  t Tu n,   ểm sát v ên. 

 

Ngày 15 t áng 6 năm 2020, tạ  trụ sở Tòa án n  n d n c p cao tạ   à Nẵng 

xét xử p  c t ẩm công k a  vụ án d n sự t ụ lý số 208/2019/TLPT-DS ngày 15 

t áng 7 năm 2019 về v ệc: “Tranh chấp về thừa kế tài sản, tranh chấp quyền sử 

dụng đất và yêu cầu hủy quyết định cá biệt”. 

Do bản án d n sự sơ t ẩm số 04/2019/DS-ST ngày 14 t áng 5 năm 2019 của 

Tòa án n  n d n tỉn  Quảng Nam bị k áng cáo. 

G ữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Trương Thị N, s n  năm 1937. 

 ịa c ỉ: số 54 T, k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà  ào T ị Nguyên S, sinh 

năm 1994, địa c ỉ: tỉn  Quảng Nam (t eo văn bản ủy quyền ngày 14/12/2019).  

2. Bị đơn: Ông Trương Minh C, s n  năm 1953. 

 ịa c ỉ: số 56 T, k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Xu n B, s n  năm 

1984, địa c ỉ: tỉn  Quảng Nam và bà Ngô T ị P, s n  năm 1957, địa c ỉ: Tổ 4, 

k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam (theo văn bản ủy quyền ngày 

10/4/2018). 
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3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Trương Minh C1, s n  năm 1952 (c  t năm 2019 .  

N ững ngườ  k  t  a quyền, ng ĩa vụ tố tụng của ông Trương   n  C1 g m 

bà Nguyễn T ị N, s n  năm 1952; Trương   n  T, s n  năm 1977; Trương T ị D, 

s n  năm 1982; Trương   n  T, s n  năm 1988 

  ng địa c ỉ: số 56 T, k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam. 

+ Bà Trương Thị X, sinh năm 1950. 

 ịa c ỉ: Số 50 C, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam. 

+ Bà Trương Thị N, s n  năm 1941. 

 ịa c ỉ: p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà Trương Thị N: Bà Trương T ị X (   y 

ủy quyền ngày 02/6/2020) 

+ Ông Hồ Văn X, s n  năm 1967. 

 ịa c ỉ: số 56 T, k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam. 

+ Bà Hồ Thị H, s n  năm 1969. 

 ịa c ỉ: t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam. 

+ Bà Đặng Thị T, s n  năm 1968. 

 ịa c ỉ: số 54 T, k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Hồ Văn X, bà Hồ Thị H và bà Đặng 

Thị T: Bà  ào T ị Nguyên S, sinh năm 1994, địa c ỉ: tỉn  Quảng Nam (t eo văn 

bản ủy quyền ngày 14/12/2019). 

+ Bà Ngô Thị P, s n  năm 1957.  

+ Ông Trương Minh T1, s n  năm 1981. 

+ Ông Trương Minh T2, s n  năm 1984. 

+ Ông Trương Minh T3, s n  năm 1988. 

+ Ông Trương Minh V, s n  năm 1993. 

  ng địa c ỉ: Tổ 4, k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam. 

Người đại diện theo ủy quyền của các ông Trương Minh T1, Trương Minh 

T2, Trương Minh T3 và Trương Minh V: Bà Ngô T ị P (t eo văn bản ủy quyền 

ngày 21/11/2018 . 

+ Ủy ban nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Nam 

 ịa c ỉ: t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn T àn  N, c ức vụ: P ó 

Trưởng p òng P òng T2 nguyên và  ô  trường t àn  p ố H (t eo văn bản ủy 

quyền số 4494/UBND ngày 27/12/2018 .  

4. Người kháng cáo: Bị đơn ông Trương   n  C và ngườ  có quyền lợ , 

ng ĩa vụ l ên quan bà Ngô T ị P, ông Trương   n  T1, ông Trương   n  T2, 

ông Trương   n  T3, ông Trương   nh V. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, bản tự khai nguyên đơn bà Trương Thị N cũng như tại 
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phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là bà Đào Thị Nguyên S 

trình bày: 

Ngu n gốc t ửa đ t số 325, tờ bản đ  số 7, d ện tíc  236 m
2
 tạ  k ố  P, 

phường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam được Ủy ban n  n d n (UBND  t ị xã 

(nay là t àn  p ố) H c p    y c ứng n ận quyền sử dụng đ t (  NQSD   số   

931583 c o  ộ ông Trương   n  C ngày 30/12/2000 t uộc t ửa đ t số 105, tờ bản 

đ  số 4 do ông Trương C kê k a  t eo Quy t địn  201/ P của   ín  p ủ. Sau k   

vợ c  ng ông Trương C và bà Lê T ị N c  t t ì ông Trương   n  C l c đó sống 

c ung vớ  c a mẹ đã tự ý kê k a  đăng ký và được c p   NQSD  đố  vớ  t ửa đ t 

trên. N ư vậy, quyền sử dụng t ửa đ t số 325, tờ bản đ  số 7, d ện tíc  236 m
2
 là d  

sản của ông Trương C và bà Lê T ị N c  t để lạ . D  sản trên   ện nay vẫn c ưa 

được c  a, l c còn sống vợ c  ng ông Trương C và bà Lê T ị N có t t cả 05 ngườ  

con nên v ệc bà Trương T ị N yêu c u được  ưởng 1/5 k ố  tà  sản do c a mẹ để lạ  

là  oàn toàn c ín  đáng. Nay nguyên đơn bà Trương T ị N k ở  k ện buộc ông 

Trương   n  C p ả  trả lạ  d ện tíc  đ t l n c   m 38 m
2
 đã x y dựng k o, b p và 

n à vệ s n ; yêu c u c  a t  a k  t eo p áp luật đố  vớ  t ửa đ t số 325, tờ bản đ  

số 7, d ện tíc  236 m
2
, tạ  k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam, cụ t ể 

bà Trương T ị N yêu c u được n ận p  n d ện tíc  đ t 141,2 m
2
 sau k   ông 

Trương   n  C1, bà Trương T ị X và bà Trương T ị N c o kỷ p  n được n ận c o 

bà Trương T ị N (g m 103,2 m
2
 bà Trương T ị N đang quản lý sử dụng và 38 m

2
 

đ t tran  c  p  và đ ng ý t ố  trả g á trị tà  sản có trên d ện tíc  đ t tran  c  p 38 

m
2
 c o  ộ ông Trương   n  C. Ngoà  ra, bà Trương T ị N yêu c u  ủy 

  NQSD  số   931583 do UBND t ị xã (nay là t àn  p ố) H c p c o  ộ ông 

Trương   n  C ngày 30/12/2000 đố  vớ  t ửa đ t số 325, tờ bản đ  số 7, d ện tíc  

236 m
2
, loạ  đ t ở + đ t vườn tạ  k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam. 

 ố  vớ  yêu c u  ủy   NQSD  số   931168 do UBND t ị xã (nay là t àn  

phố) H c p c o  ộ bà Trương T ị N ngày 29/11/1999 đố  vớ  t ửa đ t số 326, tờ 

bản đ  số 7, d ện tíc  112 m
2
, loạ  đ t ở tạ  k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  

Quảng Nam là k ông có cơ sở vì bà Trương T ị N làm n à và s n  sống ổn địn  

trên t ửa đ t này t  năm 1975.   n năm 1980, bà Trương T ị N kê k a  đăng ký 

t eo Quy t địn  201/ P của   ín  p ủ, cụ t ể tạ  Tríc  lục sổ mục kê t ể   ện t ửa 

đ t số 105, tờ bản đ  số 4, d ện tíc  405 m
2
 là do đo bao  ộ bà Trương T ị N và  ộ 

ông Trương C.   ng t ờ , k   bà Trương T ị N x y dựng n à vào năm 1975 để 

s n  sống t ì c a mẹ bà đều còn sống và k ông có tran  c  p gì đố  vớ  v ệc quản 

lý, sử dụng đ t của  ộ g a đìn  bà vì vợ c  ng ông Trương C và bà Lê T ị N đã 

t ng c o toàn bộ d ện tíc  t ửa đ t số 326 c o bà Trương T ị N, n ưng do t ờ  

đ ểm năm 1975 N à nước c ưa ban  àn  Luật   t đa  cũng n ư c ưa có quy địn  

nào về t ủ tục t ng c o, c uyển n ượng quyền sử dụng đ t nên bà Trương T ị N 

k ông có g  y tờ gì c ứng m n  v ệc t ng c o này. 

Theo các văn bản trình bày có trong hồ sơ vụ án cũng như tại phiên tòa 
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người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là ông Nguyễn Xuân B trình bày: 

T ửa đ t số 325, tờ bản đ  số 7, d ện tíc  236 m
2
, loạ  đ t ở + đ t vườn tạ  

k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam được g a đìn  ông Trương   nh 

C quản lý, sử dụng l ên tục và x y dựng n à ở t  năm 1990, sửa c ữa lạ  vào năm 

1996 và t  p tục sử dụng c o đ n nay. Hộ g a đìn  ông Trương   n  C đã kê k a  

đăng ký và được UBND t ị xã (nay là t àn  p ố) H c p   NQSD , trong quá 

trìn   oàn t t    sơ để được c p   NQSD  đố  vớ  t ửa đ t trên t ì k ông có a  

k   u nạ   ay tran  c  p gì.  òn bà Trương T ị N được c a mẹ c o t ửa đ t số 

326, tờ bản đ  số 7, d ện tíc  112 m
2
 để x y dựng n à ở t  trước đ n nay r   nên 

ông Trương   n  C k ông đ ng ý vớ  yêu c u c  a t  a k  t eo p áp luật và yêu 

c u  ủy   NQSD  số   931583 do UBND t ị xã (nay là t àn  p ố) H c p c o  ộ 

ông Trương   n  C ngày 30/12/2000 đố  vớ  t ửa đ t số 325, tờ bản đ  số 7, d ện 

tíc  236 m
2
, loạ  đ t ở + đ t vườn tạ  k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng 

Nam của bà Trương T ị N. 

 ố  vớ  d ện tíc  đ t tran  c  p 38 m
2
 t ì  ộ g a đìn  ông Trương   n  C sử 

dụng l ên tục t  năm 1990 đ n nay, trên d ện tíc  đ t này có n à b p và n à vệ s n  

do g a đìn  ông Trương   n  C x y dựng nên bị đơn k ông c  p n ận vớ  yêu c u 

buộc trả lạ  d ện tíc  đ t tran  c  p 38 m
2
 của bà Trương T ị N. 

Ngoà  ra, bị đơn ông Trương   n  C yêu c u  ủy   NQSD  số   931168 

do UBND t ị xã (nay là t àn  p ố) H c p c o  ộ bà Trương T ị N ngày 

29/11/1999 đố  vớ  t ửa đ t số 326, tờ bản đ  số 7, d ện tíc  112 m
2
, loạ  đ t ở tạ  

k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam vì trong quá trìn  đăng ký kê k a  

để được c p   NQSD  bà Trương T ị N có đăng ký kê k a  d ện tíc  đ t 38 m
2
 

này. 

Theo các văn bản trình bày có trong hồ sơ vụ án cũng như tại phiên tòa 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trương Minh C1 trình bày: 

Ông đề ng ị Tòa án xem xét, g ả  quy t t eo đ ng quy địn  của p áp luật. 

Trường  ợp c  a t  a k  t ì ông và bà Trương T ị X, bà Trương T ị N t ống n  t 

c ỉ n ận và g ao c o bà Trương T ị N được quyền quản lý, sử dụng p  n d ện tíc  

đ t 141,2 m
2
 (g m 103,2 m

2
 bà Trương T ị N đang quản lý sử dụng và 38 m

2 
đ t 

tran  c  p . 

Theo các văn bản trình bày có trong hồ sơ vụ án cũng như tại phiên tòa 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Ngô Thị P trình bày: 

Bà k ông t ống n  t vớ  yêu c u c  a t  a k  và tran  c  p d ện tíc  đ t 38 

m
2 
cũng n u yêu c u  ủy   NQSD  số   931583 do UBND t ị xã (nay ỉà t àn  

p ố) H c p c o  ộ ông Trương   n  C ngày 30/12/2000 đố  vớ  t ửa đ t số 325, tờ 

bản đ  số 7, d ện tíc  236 m
2
, loạ  đ t ở + đ t vườn tạ  k ố  P, n ường C, t àn  p ố 

H, tỉn  Quảng Nam của nguyên đơn bà Trương T ị N vì t ửa đ t trên được  ộ g a 

đìn  bà quản lý sử dụng l ên tục t  năm 1990 đ n nay, kê k a  đăng ký và được c p 

  NQSD , trên d ện tíc  đ t tran  c  p này n à b p và n à vệ s n  do g a đìn  bà 
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x y dựng vào năm 1996. 

Theo các văn bản trình bày có trong hồ sơ vụ án người đại diện Uy ban nhân 

dân thành phố H trình bày: 

T ửa đ t số 325, tờ bản đ  số 7 do ông Trương Minh C quản lý sử dụng t eo 

h  sơ đo đạc   ỉ t ị 299/TTg của T ủ tướng   ín  p ủ là một p  n t ửa đ t số 

105, tờ bản đ  số 4, d ện tíc  450 m
2
, loạ  đ t t ổ cư do ông Trương C kê k a  đăng 

ký. H  sơ đăng ký t eo Ng ị địn  64/ P của   ín  p ủ là t ửa đ t số 325, tờ bản 

đ  số 7, d ện tíc  236 m
2
, loạ  đ t t ổ cư do ông Trương   n  C kê k a  đăng ký. 

T eo    sơ đo mớ  VN.2000 là t ửa đ t số 83, tờ bản đ  số 1 p ường C, d ện tíc  

397,6 m
2
, loạ  đ t ở đô t ị do  ộ bà Trương T ị N kê k a . 

T ửa đ t số 326, tờ bản đ  số 7 do bà Trương T ị N quản lý sử dụng t eo    

sơ đo đạc   ỉ t ị 299/TTg của T ủ tướng   ín  p ủ là một p  n t ửa đ t số 105, 

tờ bản đ  số 4, d ện tíc  450 m
2
, loạ  đ t t ổ cư do ông Trương C kê k a  đăng ký. 

H  sơ đăng ký t eo Ng ị địn  64/ P của   ín  p ủ là t ửa đ t số 326, tờ 

bản đ  số 7, d ện tíc  112 m
2
, loạ  đ t t ổ cư do bà Trương T ị N kê k a  đăng ký. 

T eo    sơ đo mớ  VN.2000 là t ửa đ t số 83, tờ bản đ  số 1 p ường C, d ện tíc  

397,6 m
2
, loạ  đ t ở đô t ị do  ộ bà Trương T ị N kê k a . 

Trên cơ sở    sơ kê k a , đăng ký t eo Ng ị địn  64/ P, UBND t ị xã H 

(cũ  đã c p   NQSD  c o  ộ ông Trương   n  C tạ  t ửa đ t số 325, tờ bản đ  

số 7 và  ộ bà Trương T ị N tạ  t ửa đ t số 326, tờ bản đ  số 7 xã C cũ (nay là 

p ường C). 

T eo bản đ  đo vẽ Ng ị địn  64/ P của   ín  p ủ, p  n d ện tíc  đang 

tran  c  p 38 m
2
   ện nay ông Trương   n  C đang sử dụng nằm trong p  n d ện 

tíc  được bà Trương T ị N kê k a  đăng ký, do đó d ện tíc  t ực t  t ửa đ t số 326, 

tờ bản đ  số 7 do bà Trương T ị N quản lý, sử dụng g ảm so vớ    NQSD  đã 

c p; đ ng t ờ , d ện tíc  t ực t  t ửa đ t số 325, tờ bản đ  số 7 do ông Trương 

Minh C quản lý, sử dụng tăng so vớ    NQSD  đã c p. 

T  n ững cơ sở trên, UBND t àn  p ố H n ận t  y v ệc c p   NQSD  

c o  ộ ông Trương   n  C tạ  t ửa đ t số 325, tờ bản đ  số 7 và  ộ bà Trương T ị 

N tạ  t ửa đ t số 326, tờ bản đ  số 7 xã C cũ (nay là p ường C  trên cơ sở    sơ kê 

k a  đăng ký t eo Ng ị địn  64/ P là đảm bảo t eo quy địn  của p áp luật. Do đó, 

yêu c u k ở  k ện của bà Trương T ị N đố  vớ  nộ  dung c  a t  a k  t eo p áp luật 

đố  vớ  quyền sử dụng t ửa đ t số 325, tờ bản đ  số 7 xã C cũ (nay là p ường C  là 

k ông có cơ sở để xem xét g ả  quy t. 

 ố  vớ  p  n d ện tíc  tran  c  p 38 m
2
   ện nay ông Trương   n  C đang 

sử dụng nằm trong p  n d ện tíc  được bà Trương T ị N kê k a , đăng ký t eo    

sơ Ng ị địn  64/ P, do đó nộ  dung bà Trương T ị N yêu c u buộc ông Trương 

Minh C trả lạ  p  n d ện tíc  đ t l n c   m này là có cơ sở xem xét g ả  quy t. 

Tại bản án dân sự thẩm số 04/2019/DS-ST ngày 14 tháng 5 năm 2019, Tòa 

án nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định: 
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“Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện “Tranh chấp quyền sử dụng đất” của 

bà Trương Thị N về việc buộc ông Trương Minh C phải trả lại diện tích đất lấn 

chiếm 38 m
2
. 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Trương Thị N về việc “Tranh chấp về 

thừa kế tài sản và yêu cầu hủy quyết định cá biệt”. 

Chấp nhận yêu cầu của ông Trương Minh C về việc “Tranh chấp vêu cầu 

hủy quyết định cá biệt”. 

- Giao cho bà Trương Thị N quản lý, sử dụng và sở hữu toàn bộ tài sản gắn 

liền với diện tích đất 141,2 m
2
, loại đất ở (gồm diện tích 103,2 m

2
 thuộc thửa đất số 

326, tờ bản đồ số 7 hiện nay bà Trương Thị N đang quản lý sử dụng và diện tích 38 

m
2
 đất tranh chấp) tại khối P, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam và có trách 

nhiệm thối trả cho ông Trương Minh C và bà Ngô Thị P giá trị tài sản (nhà bếp và 

nhà vệ sinh) gắn liền trên diện tích đất tranh chấp 38 m
2
 số tiền là 25.286.000 đồng 

(Hai mươi lăm triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng). Hộ ông Trương Minh C 

và bà Ngô Thị P có nghĩa vụ bàn giao diện tích đất tranh chấp 38 m
2
 và tài sản gắn 

liền với diện tích đất này cho bà Trương Thị N. 

- Giao cho ông Trương Minh C quản lý, sử dụng và sở hữu toàn bộ tài sản 

gắn liền với diện tích đất 236 m
2
, loại đất ở + đất vườn thuộc thửa đất số 325, tờ 

bản đồ số 7 tại khối P, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam. 

(Tất cả có sơ đồ, bản vẽ kèm theo) 

- Hủy GCNQSDĐ số K 931583 do UBND thị xã (nay là thành phố) H cấp 

cho hộ ông Trương Minh C ngày 30/12/2000 đối với thửa đất số 325, tờ bản đồ số 

7, diện tích 236 m
2
, loại đất ở + đất vườn tại khối P, phường C, thành phố H, tỉnh 

Quảng Nam. 

- Hủy GCNQSDĐ số K 931168 do UBND thị xã (nay là thành phố) H cấp 

cho hộ bà Trương Thị N ngày 29/11/1999 đối với thửa đất số 326, tờ bản đồ số 7, 

diện tích 112 m
2
, loại đất ở tại khối P, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam.” 

Ngoà  ra bản án sơ t ẩm còn quy t địn  về án p í d n sự sơ t ẩm; quyền, 

ng ĩa vụ t    àn  án; quyền k áng cáo t eo quy địn  của p áp luật. 

Ngày 27 t áng 5 năm 2019, bị đơn ông Trương   n  C và ngườ  có quyền 

lợ , ng ĩa vụ l ên quan bà Ngô T ị P, ông Trương   n  T1, ông Trương   n  T2, 

ông Trương   n  T3, ông Trương   n  V k áng cáo toàn bộ bản án sơ t ẩm. 

Tại phiên t a phúc th m: 

Người kháng cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo. Ông Nguyễn Xuân B, 

người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trình bày lý do kháng cáo: 

T ửa đ t số 325 đã được g a đìn  ông C quản lý sử dụng l ên tục t  năm 

1990 đ n nay, đã đăng ký kê k a  và được Ủy ban n  n d n t ị xã Hộ   n c p Gi y 

c ứng n ận quyền sử dụng đ t ngày 30/12/2000.  ể t  k   c p g  y  c ứng n ận 

đ n nay g a đìn  các an  c ị em cũng n ư g a đìn  bà N k ông có ý k  n tran  
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c  p hay kh  u nạ . Tòa án c p sơ t ẩm c o rằng t ửa đ t này là d  sản t  a k  

của ông C, bà N để lạ  là k ông đ ng. 

Về d ện tíc  đ t tran  c  p 38m
2
: k ông có v ệc ông C l n c   m đ t này 

của bà N, bở  lẽ trên đ t có công trìn  b p, n à k o, n à vệ s n  do g a đìn  ông 

C x y dựng vào năm 1977. Bà N c ỉ dựa vào tríc  lục t ửa đ t là đường t  ng 

trong Gi y c ứng n ận quyền sử dụng đ t, n ưng tríc  lục t ửa đ t có sau k   các 

công trìn  được x y dựng. Hơn nữa, trong quá trìn  đo đạc, vẽ tríc  lục bản đ  t ì 

k ông có xác n ận nào của ông C t ể   ện ran  g ớ  g ữa  a  t ửa đ t là đường 

t  ng. 

Tòa án c p sơ t ẩm xét xử vượt quá yêu c u k ở  k ện: Gi y c ứng n ận 

quyền sử dụng đ t c p c o bà N đố  vớ  t ửa đ t số 326, d ện tíc  112m
2
, trong 

khi d ện tíc  bà N đang sử dụng là 103,2m
2
, c ỉ t   u 8,8m

2
. Vậy mà Tòa án c p 

sơ t ẩm c  p n ận yêu c u k ở  k ện của bà N, g ao c o bà N quyền quản lý, sử 

dụng d ện tíc   141,2m
2
 là k ông đ ng. Tòa án c p sơ t ẩm chia t  a k  cả t ửa 

đ t số 326 là vượt quá yêu c u k ở  k ện. 

Đại diện Viện ki m sát nhân dân cấp cao tại Đà N ng phát bi u: 

Bà N c ỉ yêu c u c  a t  a k  đố  vớ  t ửa đ t số 325, d ện tíc  236m
2
 đã 

c p    y c ứng n ận quyền sử dụng đ t c o ông C, k ông có đương sự nào yêu c u 

chia t  a k  đố  vớ  t ửa đ t số 326 đã c p    y c ứng n ận quyền sử dụng đ t c o 

bà N. Quá trìn  g ả  quy t vụ án, bị đơn t  a n ận t ửa 326 c a mẹ đã c o bà N. 

Tòa án c p sơ t ẩm n ận địn  t ửa đ t 325 và 326 là d  sản t  a k  nên c  a toàn 

bộ là vượt quá yêu c u k ở  k ện, v  p ạm   ều 5 Bộ luật Tố tụng d n sự.  ác 

đương sự đều t  a n ận t ửa đ t số 326 c a mẹ đã c o bà N nên k ông có căn cứ 

để  ủy    y c ứng n ận quyền sử dụng đ t  ộ bà N.  ố  vớ  t ửa đ t số 325 đã 

g ao ông C đ ng d ện tíc  trong G  y c ứng n ận nên k ông c n t   t  ủy    y 

c ứng n ận quyền sử dụng đ t của ông C. 

 ề ng ị Hộ  đ ng xét xử chia t  a k  đố  vớ  t ửa đ t số 325, g ao c o ông C, 

ông C t ố  lạ  g á trị các kỷ p  n t  a k  c o các đ ng t  a k  k ác.  ố  vớ  38m
2
 là 

d  sản t  a k  nên bà N k ông có quyền tran  c  p vớ  ông C, đề ng ị bác yêu c u 

của bà N về tran  c  p 38m
2
.  

Vì vậy, đề ng ị Hộ  đ ng xét xử căn cứ k oản 2   ều 308 Bộ luật Tố tụng 

d n sự sửa bản án sơ t ẩm; k ông c  p n ận yêu c u k áng cáo của bị đơn ông 

Trương   n  C và ngườ  có quyền lợ , ng ĩa vụ l ên quan bà Ngô T ị P, ông 

Trương   n  T1, ông Trương   n  T2, ông Trương   n  T3, ông Trương   n  

V. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] T ửa đ t số 325 và t ửa đ t số 326, tờ bản đ  số 7 tạ  k ố  P, p ường C, 

t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam có tổng d ện tíc  qua đo đạc t ực t  là 377,2 m
2
 có 

ngu n gốc là tà  sản của vợ c  ng ông Trương C và bà Lê T ị N. 
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[2] Trong quá trìn  quản lý, sử dụng bà Trương T ị N và ông Trương   n  C 

đã kê k a  đăng ký và được UBND t ị xã (nay là t àn  p ố) H c p   NQSD  

ngày 29/11/1999 đố  vớ  t ửa đ t số 326, tờ bản đ  số 7, d ện tíc  112 m
2
, loạ  đ t 

ở c o  ộ bà Trương T ị N và   NQSD  ngày 30/12/2000 đố  vớ  t ửa đ t số 325, 

tờ bản đ  số 7, d ện tíc  236 m
2
, loạ  đ t ở + đ t vườn c o  ộ ông Trương   n  C. 

[3] Xét t ửa đ t số 326, bà Trương T ị N cho rằng k   c a mẹ là ông Trương 

C và bà Lê T ị N còn sống đã t ng c o toàn bộ d ện tíc  t ửa đ t số 326, bà đã x y 

dựng n à vào năm 1975 và k ông có a  tran  c  p vớ  bà về v ệc quản lý, sử dụng 

t ửa đ t này. Bị đơn ông Trương   n  C và các đ ng t  a k  k ác đều t  a n ận 

ông C, bà N đã c o bà N t ửa đ t này. Do đó, Tòa án c p sơ t ẩm xác địn  t ửa đ t 

số 326 là d  sản t  a k  là k ông đ ng.   t k ác, bà N c ỉ k ở  k ện yêu c u chia 

t  a k  đố  vớ  t ửa đ t số 325, Tòa án c p sơ t ẩm chia t  a k  đố  vớ  t ửa đ t 

số 326 là vượt quá yêu c u k ở  k ện, v  p ạm   ều 5 của Bộ luật Tố tụng d n sự.  

[4]  ố  vớ  t ửa đ t số 325, ông Trương   n  C kê k a  đăng ký và được c p 

g  y c ứng n ận quyền sử dụng đ t vào năm 2000, sau khi ông C, bà N c  t vào 

năm 1989 và 1990. Tạ  Bản trìn  bày ngày 24/4/2019 của ông Trương   n  C1 

(b t lục số 196  có nộ  dung: “ iêng đối với phần đất mà cha m  tôi sinh sống 

hiện nay là thửa đất số 325 mà ông C đang sử dụng là nhà đất của cha m  tôi. 

Khi chị N về thì ông C chưa lập gia đình nên v n ở với cha m ; đến năm 1989 và 

1990 cha m  tôi mới lần lượt qua đời và đ  lại nhà đất nhưng không có di ch c. 

Việc Nhà nước cấp Giấy ch ng nhận cho gia đình ông C thế nào thì tôi không biết, 

nhưng ông C đã ở và làm Giấy ch ng nhận không thông qua ý kiến của anh chị em 

tôi”. N ư vậy, ông C k ông được sự đ ng ý của đ ng t  a k  k ác k   kê k a  

đăng ký và được c p g  y c ứng n ận quyền sử dụng đ t vào năm 2000 là xác lập 

quyền sử dụng đ t c ưa đủ căn cứ p áp luật t eo qu  địn  tạ  k oản 2   ều 176 của 

Bộ luật D n sự năm 1995. Do đó, có cơ sở xác địn  t ửa đ t số 325, d ện tíc  

236m
2
  là d  sản của ông C, bà N để lạ . 

[5]  ố  vớ  d ện tíc  đ t tran  c  p 38 m
2
, t  y rằng: Tòa án c p sơ t ẩm 

k ông c  p n ận yêu c u của bà Trương T ị N về v ệc buộc ông Trương   n  C 

p ả  trả lạ  d ện tíc  đ t l n c   m 38 m
2
 là có cơ sở vì p  n đ t này là d  sản t  a 

k , ông Trương   n  C tạm t ờ  đang quản lý sử dụng. 

[6] N ư vậy, di sản t  a k  của ông Trương C và bà Lê T ị N để lạ  là quyền 

sử dụng t ửa đ t số 325, tờ bản đ  số 7, d ện tích 236m
2
 và p  n đ t tran  c  p 

38m
2
, tổng d ện tíc  qua đo đạc t ực t  là 274 m

2
 (236+38), c  a c o 05 ngườ  con 

là bà Trương T ị N, bà Trương T ị N, bà Trương T ị X, ông Trương   n  C1 và 

ông Trương   n  C, cụ t ể mỗ  ngườ  được  ưởng quyền sử dụng p  n đ t có d ện 

tíc  54,8 m
2 
(274m

2
/5).  

[7] Tạ  Bản trìn  bày ngày 24/4/2019 của ông Trương   n  C1 (b t lục số 

196  có nộ  dung: “Ch ng tôi tự nguyện nhường toàn bộ di sản mà lẽ ra ch ng tôi 

nhận được đ  phân chia theo hướng phần đất như Giấy ch ng nhận của chị N thì 

đ  cho chị N, phần đất như Giấy ch ng nhận của ông C thì đ  cho ông C”. Tạ  

bản tự k a  và ý k  n đố  vớ  vụ án đề ngày 14/6/2020, bà Trương T ị N và bà 

Trương T ị X t ống n  t g ao kỷ p  n t  a k  được  ưởng c o ông Trương   n  

C. Trong quá trìn  g ả  quy t vụ án, nguyên đơn bà Trương T ị N c ỉ yêu c u được 

n ận p  n d ện tíc  đ t 38m
2  
đang

 
tran  c  p, g ao c o ông Trương   n  C được 

n ận p  n d ện tíc  đ t còn lạ . Do đó, nên giao cho ông Trương   n  C  được 
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quyền quản lý sử dụng 236m
2
 t uộc t ửa đ t số 325, tờ bản đ  số 7 tạ  k ố  P, 

p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam, trong đó đã tín  công sức tôn tạo, gìn 

g ữ d  sản t  a k  của g a đìn  ông Trương   n  C và g ao c o bà N d ện tíc  

38m
2 
đ t

 
đang tran  c  p là p    ợp vớ  yêu c u của nguyên đơn và ý c í của các 

đ ng t  a k  k ác là ông Trương   n  C1, bà Trương T ị N và bà Trương T ị X 

(  ều 620, 660 Bộ luật D n sự 2015).  

[8]  ố  vớ  tà  sản g m n à b p và n à vệ s n  gắn l ền trên d ện tíc  đ t tran  

c  p 38m
2
 do vợ c  ng ông Trương   n  C và bà Ngô T ị P x y dựng, c n g ao 

c o bà Trương T ị N được quyền sở  ữu, quản lý sử dụng và có trác  n  ệm t ố  

trả g á trị c o ông Trương   n  C và bà Ngô T ị P số t ền là 25.286.000 đ ng. Hộ 

ông Trương   n  C và bà Ngô T ị P có ng ĩa vụ bàn g ao d ện tíc  đ t tran  c  p 

38m
2
 và tà  sản gắn l ền vớ  d ện tíc  đẫt này (g m n à b p và n à vệ sinh) c o bà 

Trương T ị N. 

[9] Về yêu c u  ủy g  y c ứng n ận quyền sử dụng đ t, t  y rằng: Tòa án  

c  p n ận yêu c u c  a t  a k  d  sản của nguyên đơn dẫn đ n d ện tíc  đ t bà N 

được quyền quản lý, sử dụng là 141,2 m
2
, trong đó g m d ện tíc  103,2 m

2
 t uộc 

t ửa đ t số 326, tờ bản đ  số 7 và 38m
2 
đ t đang tran  c  p, do có sự k ác b ệt so 

vớ  d ện tíc  đ t g   trên g  y c ứng n ận nên c n  ủy g  y c ứng n ận quyền sử 

dụng đ t c p c o bà N để c p lạ  đ ng vớ  d ện tíc  t eo quy t địn  của bản án có 

  ệu lực p áp luật. D ện tíc  đ t g ao c o ông C k ông k ác so vớ  d ện tíc  đ t g   

trên g  y c ứng n ận nên k ông c n  ủy g  y c ứng n ận quyền sử dụng đ t c p 

c o ông C. 

[10] Vì vậy, k ông có căn cứ c  p n ận k áng cáo của ông Trương   n  C và 

k áng cáo n ững ngườ  có quyền lợ , ng ĩa vụ l ên quan bà Ngô T ị P, ông 

Trương   n  T1, ông Trương   n  T2, ông Trương Minh T3 và ông Trương 

Minh V; sửa bản án sơ t ẩm về xác địn  d  sản t  a k , t ửa đ t số 326 là của bà N 

đã được c a mẹ cho k ông chia t  a k .  

[11]  ác đương sự có k áng cáo k ông được c  p n ận p ả  c ịu án p í d n 

sự p  c t ẩm. Ông Trương   n  C và bà Ngô T ị P  c được m ễn án p í d n sự 

p  c t ẩm vì là ngườ  cao tuổ  và có đơn đề ng ị.  

Vì các lẽ trên; 

 ăn cứ k oản 2   ều 308 Bộ luật Tố tụng d n sự; 

 

QU  T ĐỊNH 

  ông c  p n ận k áng cáo của bị đơn ông Trương   n  C và k áng cáo 

n ững ngườ  có quyền lợ , ng ĩa vụ l ên quan bà Ngô T ị P, ông Trương   n  

T1, ông Trương   n  T2, ông Trương   nh T3 và ông Trương   n  V. 

Sửa bản án d n sự sơ t ẩm số 04/2019/DS-ST ngày 14 t áng 5 năm 2019 của 

Tòa án n  n d n tỉn  Quảng Nam. 

Áp dụng các   ều 620, 651, 660 Bộ luật D n sự năm 2015; các   ều 12, 14, 

k oản 1, 7   ều 26 Ng ị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban T ường vụ Quốc  ộ  quy địn  về án p í và lệ p í Tòa án.  

Xử: 
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  ông c  p n ận yêu c u k ở  k ện tran  c  p quyền sử dụng đ t của bà 

Trương T ị N về v ệc buộc ông Trương   n  C trả lạ  d ện tíc  đ t l n c   m 38 

m
2
. 

   p n ận yêu c u k ở  k ện của bà Trương T ị N về tran  c  p t  a k  tà  

sản. 

   p n ận yêu c u của ông Trương   n  C về  ủy quy t địn  cá b ệt. 

1.   ao c o bà Trương T ị N quản lý, sử dụng d ện tíc  38 m
2
 đ t tran  c  p 

tạ  k ố  P, p ường C, t àn  p ố H, tỉn  Quảng Nam và sở  ữu toàn bộ tà  sản gắn 

l ền vớ  đ t.   

2.   ao c o ông Trương   n  C quản lý, sử dụng d ện tíc  đ t 236 m
2
, loạ  

đ t ở + đ t vườn t uộc t ửa đ t số 325, tờ bản đ  số 7 tạ  k ố  P, p ường C, t àn  

p ố H, tỉn  Quảng Nam. 

(có sơ đ  p  n c  a kèm t eo) 

3. Bà Trương T ị N có trác  n  ệm t ố  trả c o ông Trương   n  C và bà 

Ngô T ị P g á trị tà  sản (n à b p và n à vệ s n   gắn l ền trên d ện tíc  đ t tran  

c  p 38 m
2
 số t ền là 25.286.000 đ ng (hai mươi lăm triệu hai trăm tám mươi sáu 

nghìn đồng). Hộ ông Trương   n  C và bà Ngô T ị P có ng ĩa vụ bàn g ao d ện 

tíc  đ t tran  c  p 38 m
2
 và tà  sản gắn l ền vớ  d ện tíc  đ t này c o bà Trương T ị 

N. 

4. Hủy    y c ứng n ận quyền sử dụng đ t số   931168 do UBND t ị xã 

(nay là t àn  p ố) H c p c o  ộ bà Trương T ị N ngày 29/11/1999 đố  vớ  t ửa đ t 

số 326, tờ bản đ  số 7, d ện tíc  112 m
2
, loạ  đ t ở tạ  k ố  P, p ường C, t àn  p ố 

H, tỉn  Quảng Nam. 

5. Án ph  dân sự sơ th m: 

Bà Trương T ị N và ông Trương   n  C được m ễn án p í d n sự sơ t ẩm.  

6. Án ph  dân sự phúc th m: 

Ông Trương   n  C và bà Ngô T ị P được m ễn án p í d n sự p  c t ẩm. 

Ông Trương   n  T1 p ả  c ịu án p í d n sự p  c t ẩm là 300.000đ, đã nộp 

tạ  b ên la  số 0000305 ngày 04/6/2019 của  ục T    àn  án d n sự tỉn  Quảng 

Nam. 

Ông Trương   n  Tà  p ả  c ịu án p í d n sự p  c t ẩm là 300.000đ, đã 

nộp tạ  b ên la  số 0000306 ngày 04/6/2019 của  ục T    àn  án d n sự tỉn  

Quảng Nam. 

Ông Trương   n  T n p ả  c ịu án p í d n sự p  c t ẩm là 300.000đ, đã 

nộp tạ  b ên la  số 0000307 ngày 04/6/2019 của  ục T    àn  án d n sự tỉn  

Quảng Nam. 
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Ông Trương   n  V p ả  c ịu án p í d n sự p  c t ẩm là 300.000đ, đã nộp 

tạ  b ên la  số 0000308 ngày 04/6/2019 của  ục T    àn  án d n sự tỉn  Quảng 

Nam. 

7.  ể t  ngày ngườ  được t    àn  án có đơn yêu c u t    àn  án đố  vớ  các 

k oản t ền p ả  trả c o ngườ  được t    àn  án c o đ n k   t    àn  án xong các 

k oản t ền,  ằng t áng bên p ả  t    àn  án còn p ả  c ịu k oản t ền lã  của số 

t ền còn p ả  t    àn  án t eo mức lã  su t qu  địn  tạ  k oản 2   ều 468 Bộ luật 

D n sự 2015.  

8. Trong trường  ợp bản án, quy t địn  được t    àn  t eo quy địn  tạ    ều 2 

Luật T    àn  án d n sự, ngườ  được t    àn  án, ngườ  p ả  t    àn  án có quyền 

t ỏa t uận t    àn  án, quyền yêu c u t    àn  án, tự nguyện t    àn  án  o c bị 

cưỡng c   t    àn  án t eo quy địn  tạ  các   ều 6, 7 và 9 Luật T    àn  án d n 

sự; t ờ    ệu t    àn  án được t ực   ện t eo quy địn  tạ    ều 30 Luật T    àn  án 

d n sự. 

Bản án p  c t ẩm có   ệu lực p áp luật kể t  ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- V SND c p cao tạ   à Nẵng; 

- TAND tỉn  Quảng Nam; 

-  ục TH DS tỉn  Quảng Nam; 

- N ững ngườ  t am g a tố tụng; 

- Lưu HS, P.H TP, LT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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